UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:  1107  /1998/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  27  tháng   6 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động

 của Ban Liên lạc từ yêu nước tỉnh Quảng Nam

______



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Chỉ thị số 01/HĐBT ngày 5/01/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) v/v quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng;

- Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-UB ngày 16/9/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v công nhận Ban Liên lạc tù yêu nước tỉnh Quảng Nam;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban TCCQ tỉnh,

quyết định :

Điều 1. Nay phê chuẩn ''Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc tù yêu nước tỉnh Quảng Nam''.

Bản Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Liên lạc tù yêu nước tỉnh Quảng Nam gồm : Lời nói đầu, 05 chương và 14 điều. Toàn văn nội dung của quy chế phù hợp với pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng.

Điều 2. Khi xét cần sửa đổi, bổ sung điều khoản trong bản Quy chế này phải trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban TCCQ tỉnh, Trưởng Ban Liên lạc tù yêu nước tỉnh Quảng Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

             Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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- Như điều 3

- Lưu VT
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QUY CHẾ

Tổ chức hoạt động của Ban Liên lạc tù yêu nước tỉnh Quảng Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-UB ngày 27/6/1998 

của UBND tỉnh Quảng Nam)

______



Trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài của dân tộc, để bảo vệ nền độc lập, thống nhất Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại tỉnh Quảng Nam đã có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và quần chúng Cách mạng qua nhiều thế hệ bị thực dân đế quốc và tay sai bắt tra tấn, tù  đày; có mặt ở nhiều nhà lao, trong đất liền và hải đảo.

Tình nghĩa keo sơn, sống chết có nhau, đã hình thành qua quá trình sống, chiến đấu vô cùng gian khổ trong những ngày lao lý. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất. Anh chị em ở một số nhà tù, đã tự nguyện tập họp sinh hoạt, có tác dụng giữ gìn và phát huy truyền thống, động viên nhau tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp chung và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Thể theo nguyện vọng của anh chị em tù chính trị qua các thời kỳ cách mạng đang sinh sống tại địa phương. Từ năm 1993, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đồng ý và UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) cho phép thành lập Ban liên lạc, tập họp sinh hoạt chung trong một tổ chức thống nhất, lấy tên là tổ chức Tù yêu nước, theo quy chế do UBND tỉnh QN-ĐN (cũ) quyết định phê chuẩn ngày 05/05/1994.

Nay tỉnh QN-ĐN tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Ngày 11/09/1997, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 1777/QĐ-UB  công nhận Ban liên lạc tù yêu nước tỉnh Quảng Nam, được tổ chức hoạt động theo quy chế sau đây :

Chương I
TÍNH CHẤT VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1. Ban liên lạc tù yêu nước là một tổ chức tự nguyện của quần chúng Cách mạng, có tính chất chính trị - xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và là thành viên của UBMTTQVN. Tập họp rộng rãi những người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến qua các thời kỳ, bị địch bắt tra tấn, tù đày nhằm thực hiện chức năng nhiệm vụ ghi ở điều sau đây.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Tù yêu nước :

- Giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng được tôi luyện trong nhà tù, động viên nhau tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, theo đường lối đổi mới của Đảng. Phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

- Thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết chiến đấu tương thân tương ái, động viên và giúp đỡ nhau trong cuộc sống,  góp sức tăng cường khối đoàn kết toàn dân.

- Cung cấp cho Đảng và Nhà nước những tư liệu cần thiết về cuộc đấu tranh trong nhà tù, góp phần làm phong phú thêm truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương.

- Giám sát và đề xuất ý kiến với các ngành chức năng trong việc thực hiện chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đã ban hành có liên quan đến đối tượng tù yêu nước.

Điều 3. Ban liên lạc tù yêu nước từ tỉnh đến xã, phường được UBND các cấp ra quyết định thành lập. Ban liên lạc tù yêu nước cấp tỉnh và huyện, thị có con dấu để giao dịch và được mở tài khoản riêng tại Ngân hàng Nhà nước (nếu cần).

Chương II

THÀNH VIÊN

Điều 4. Những người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến qua các thời kỳ, bị địch bắt, tù đày, không phân biệt nam nữ, tuổi tác, chức vụ kể cả tù binh, tù chính trị, câu lưu hay có án. Khi bị bắt, bị tù, không đầu hàng phản bội, làm tay sai cho địch. Sau khi ra tù đến nay giữ được phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm tốt nghĩa vụ công dân hiện đang sinh sống ở tỉnh Quảng Nam; tán thành quy chế, tự nguyện tham gia sinh hoạt, đóng liên lạc phí, đều được công nhân là thành viên của tổ chức tù yêu nước.

Điều 5. Mỗi thành viên tù yêu nước có nghĩa vụ và quyền hạn :

- Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng; giữ gìn, vun đắp truyền thống tốt đẹp của người tù yêu nước. Gương mẫu thực hiện các chủ  trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQVN, góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tại nơi mình công tác và cư trú. Tham gia sinh hoạt và thực hiện các nhiệm vụ do tổ chức tù yêu nước đề ra. Đóng liên lạc phí.

- Thực hiện phê bình, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất hành động theo đúng pháp luật và quy chế của tổ chức tù yêu nước.

- Được đề đạt nguyện vọng chính đáng của mình và được động viên, giúp đỡ vè tinh thần, vật chất lúc ốm đau, tai nạn, trong điều kiện hoạt động của Ban liên lạc các cấp.

Điều 5. Cá nhân và tập thể thành viên không được lợi dụng danh nghĩa tổ chức Tù yêu nước để làm những việc phạm pháp, những việc trái với quy chế tổ chức Tù yêu nước và phải chịu trách nhiệm về những hành vi đó. Cá nhân hoặc tập thể thành viên có những việc làm sai trái, gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh của tổ chức Tù yêu nước, tuỳ theo mức độ sẽ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc xoá tên khỏi tổ chức.

Chương III

TỔ CHỨC  - SINH HOẠT

Điều 7. Tổ chức Tù yêu nước là một tổ chức tập hợp các người tù yêu nước được hình thành theo đơn vị hành chính, có hệ thống từ cấp tỉnh đến huyện, thị và xã, phường. Mỗi cấp có Ban liên lạc.

Ngoài tổ chức chung, các nhà tù lớn có vị trí quan trọng, có phong trào đấu tranh mạnh, liên tục và có số lượng đông, được tập họp sinh hoạt truyền thống riêng của nhà tù. Nhưng mọi hoạt động đều phải theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã nêu trong quy chế của tổ chức tù yêu nước và chịu sự quản lý của Ban liên lạc tù yêu nước.

Đối với tổ chức tù chính trị Côn Đảo đã hình thành từ trước, hoạt động có nề nếp, có tác dụng. Cần được duy trì và phát triển các hình thức sinh hoạt truyền thống để làm nồng cốt, thúc đẩy hoạt động  của tổ chức Tù yêu nước tại địa phương.

Điều 8. Ban liên lạc tù yêu nước tỉnh Quảng Nam, do Hội nghị đại biểu Tù yêu nước toàn tỉnh cử ra, được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định công nhận, có từ 7 - 9 thành viên, cử ra 01 trưởng ban và 02 phó ban, nhiệm kỳ 3 năm.

Ban liên lạc tù yêu nước tỉnh, ít nhất 6 tháng họp 01 lần; cuối năm họp mở rộng, có đại biểu các huyện, thị, các nhà tù (nếu có) để tổng kết tình hình đề ra công tác năm đến; khi cần có thể họp bất thường để giải quyết những việc đột xuất.

Điều 9. Ban liên lạc tù yêu nước huyện, thị do Hội nghị đại biểu, hoặc Hội nghị toàn thể (nếu có điều kiện) tù yêu nước trong huyện, thị cử ra : được cấp uỷ Đảng, UBMTTQ nhất trí, UBND huyện, thị và Ban liên lạc tù yêu nước tỉnh Quảng Nam ra quyết định công nhận. Có từ 5 - 7 thành viên, cử ra trưởng ban và phó ban. Nhiệm kỳ 3 năm.

- Ban liên lạc tù yêu nước huyện, thị 3 tháng họp 01 lần, cuối năm họp mở rộng, có đại biểu của Ban và tổ chức liên lạc xã, phường, Ban liên lạc các nhà tù (nếu có) để tổng kết tình hình và đề ra công tác năm tới. Khi cần có thể họp bất thường để giải quyết những công việc đột xuất.

- Ban liên lạc huyện, thị hằng quý, một năm phải báo cáo tình hình tù yêu nước và hoạt động của Ban liên lạc về Ban liên lạc tỉnh.

Điều 10. Ban liên lạc xã, phường do Hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu tù yêu nước ở xã, phường cử ra. Được Đảng uỷ, UBMTTQ nhất trí, UBND xã, phường và Ban liên lạc tù yêu nước huyện, thị ra quyết định công nhận.

Tuỳ số lượng tù yêu nước ở địa phương, Ban liên lạc có từ 3 - 7 thành viên, cử ra trưởng ban và phó ban. Nhiệm kỳ 2 năm.

- Ban liên lạc tù yêu nước xã, phường 3 tháng họp 01 lần, cuối năm họp tổng kết tình hình và đề ra công tác năm tới. Khi cần có thể họp bất thường để giải quyết những công việc đột xuất. Ở xã, phường mỗi năm họp mặt toàn thể tù yêu nước một lần vào thời điểm thích hợp để tăng cường tình đồng đội.

- Ban liên lạc tù yêu nước xã, phường thường xuyên phản ánh tình hình, nguyện vọng của anh chị em tù yêu nước tại địa phương, và hoạt động của Ban liên lạc cho Ban liên lạc huyện, thị.

Điều 11. Những xã, phường có số lượng tù yêu nước dưới 15 người, thì thành lập tổ liên lạc trực thuộc Ban liên lạc huyện, thị. Có tổ trưởng, tổ phó và làm nhiệm vụ như Ban liên lạc cấp xã, phường.

Những xã, phường có số lượng tù yêu nước từ 50 người trở lên. Tuỳ điều kiện liên cư, có thể chia  thành nhiều tổ, nhóm để tiện viện viếng thăm giúp đỡ lẫn nhau.

Điều 12. Ban liên lạc tù yêu ước các cấp, sau khi có quyết định công nhận phải làm văn bản đề nghị UBMTTQVN cùng cấp công nhận thành viên.

Ban Liên lạc các cấp có trách nhiệm báo cáo tình hình tù yêu nước và hoạt động của Ban liên lạc với cấp uỷ Đảng, chính quyền và UBMTTQ cùng cấp. Đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và những quy định của chính quyền và mặt trận ở địa phương.

Chương IV

TÀI CHÍNH

Điều 13. Tài chính của Ban liên lạc tù yêu  nước từ các nguồn :

- Liên lạc phí do thành viên đóng góp hàng quý : 1.000đ/ người

- Trợ cấp ngân sách của chính quyền (theo dự trù hằng năm).

- Sự giúp đỡ của các cơ quan đơn vị và cá nhân có thiện chí.

- Thu từ các hoạt động kinh tế dịch vụ được Nhà nước cho phép.

Thu, chi tài chính của Ban liên lạc các cấp phải thực hiện đúng nguyên tắc kế toán theo quy định của Pháp lệnh kế toán - thống kê do Nhà nước ban hành. Chi tiêu phải tiết kiệm và đúng mục đích hoạt động đã nêu trong quy chế. Hằng năm phải quyết toán và báo cáo công khai tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban liên lạc.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 14. Ban liên lạc Tù yêu nước các cấp, Tổ liên lạc và các thành viên trong tổ chức Tù yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nghiêm chỉnh chấp hành quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những điểm còn thiếu soát hoặc không phù hợp, Ban liên lạc tù yêu nước tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm tập họp ý kiến, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét điều chỉnh, bổ sung./.

                              BAN LIÊN LẠC TÙ YÊU NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM

                                                                  TRƯỞNG BAN

                                                          Hoàng Xuân Thọ (đã ký)










